
ABSTRACT
ASSESSMENT RESULTS TREATMENT ADJUVANT CHEMICAL
SUPPORT BREAST CANCER STAGE II - III REGIMEN 3FEC-3D

In the adjuvant chemicals treatment of breast cancer, anthracyclin and taxane are two basic chemicals.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ HÓA CHẤT CHO BỆNH
NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II - III BẰNG PHÁC ĐỒ 3FEC-3D
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TÓM TẮT
Trong điều trị bổ trợ hóa chất trong ung thư vú, anthracyclin và taxan là hai hóa chất cơ bản. Trên thế giới,
nghiên cứu của Henri Roche cho thấy tỉ lệ sống thêm 5 năm không bệnh là 73,2% với 3FEC; 78,4% với
3FEC-3D. Trong nước hiện nay còn ít tác giả quan tâm tới đánh giá hiệu quả của phác đồ 3FEC-3D trong
điều trị ung thư vú.
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bỗ trợ phác đồ 3FEC-3D trên bệnh nhân ung thư vũ giai đoạn
I/ -Ill. Đánh giá một số tác dụng không mong muốn của phác đồ
Phương pháp: Tiến hành nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 40 bệnh nhân ung thư vú giai

đoạn || - Ill tại bệnh viện K từ 1/2010 đến 7/2012.
Kết quả: Độ tuổi trung bình mắc bệnh trong khoảng 30 - 70 tuổi. Thời gian trung bình từ khi phát hiện
bệnh đến khi bắt đầu điều trị trong khoảng 0.25 đến 36 tháng. Giải phẫu bệnh UTBM thể ống xâm nhập
chiếm 67.5%; UTBM tiểu thuy xâm nhập chiếm 25%; thể khác là 5%. 95% bệnh nhân sống khỏe mạnh
không bệnh sau điều trị; 5% bệnh nhân bị di căn xa sau điều trị (phổi, xương). Tất cả các bệnh nhân
đều có độc tính trên huyết học, gân thận qua từng đợt điều trị nhưng chỉ ở mức độ nhẹ 0-1. Tỉ lệ bệnh
nhân bị độc tính độ 1. tăng dần khi số đợt điều trị hóa chất tăng lên. Không có bệnh nhân nào gặp độc
tính ở đường tiêu hóa.
Kết luận: phác đồ 3FEC-3D bước đầu cho thấy đáp ứng điều trị trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II-Il là khá
tốt, số bệnh nhân sống không bệnh tương đối cao và ít có độc tính với bệnh nhân trong các đợt điều trị. Chúng
tôi mong rằng sẽ có thể phát triển nghiên cứu và có nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng điều trị của phác
đồ 3FEC-3D trên bệnh nhân ung thư vú với cỡ mẫu lớn hơn, thời gian theo dõi dài hơn để đưa ra những kết luận
xác đáng hơn vê vai trò của phác đô này trong điêu trị
Từ khóa: Ung thư vú, 3FEC-3D, hóa chất bổ trợ
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